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BỘ TƯ PHÁP

Biểu mẫu số 14

TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Số thực hiện: 10 tháng đối với địa phương (01/01/2017-31/10/2017); 
Số ước tính: 02 tháng đối với địa phương (01/11/2017-31/12/2017);

Số lượt người được trợ giúp 
pháp lý

(Lượt người)

Số vụ việc trợ giúp pháp lý
(Vụ việc)

Tổng số vụ việc tiếp nhận trợ giúp pháp lý Kết quả trợ giúp pháp lý

Tổng số 
ước tính 1 

năm 

Chia ra
Số vụ 

việc đã 
hoàn 
thành

(Số thực 
hiện)

Số vụ 
việc 

chuyển đi 
nơi khác
(Số thực 

hiện)

Số vụ 
việc 

chuyển 
sang kỳ 

sau 
(Số thực 

hiện )

Tổng số 
ước tính 
1 năm 

Chia ra

Số ước 
tính 

Số thực 
hiện 

Số ước 
tính Tổng số 

Trong đó: Tham gia tố tụng

Tổng số

Chia theo lĩnh vực trợ giúp pháp lý

PL 
Hình sự

PL dân sự, 
HNGD

PL Hành 
chính

Các lĩnh 
vực PL 

khác

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Tổng số tại địa 
bàn cả nước

(87.268) (15.294) (71.974) (87.906) (15.602) (72.304) (13.295) (9.670) (2.968) (556) (101) (66.453) (1) (5.850)


